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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ

	TT
	Mục tiêu

chủ đề
	Nguồn
	Mạng nội dung
 chủ đề
	Nguồn
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đất, các sản phẩm từ đất
	Động vật quý hiếm trong rừng
	Món quà của biển
	Bé bảo vệ môi trường biển
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4/4 - 8/4
	11/4 - 15/4
	18/4 - 22/4
	25/4 - 29/4
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	

	4
	Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục


	 

 
TLHD
	- Hô hấp: Vươn thở
- Tay: Hai tay giang ngang gập khủyu tay ngón tay chạm vai
- Lưng, bụng: Hai tay sau gáy nghiêng người sang hai bên
- Chân: Bước khụy một chân hai tay giang ngang 
- Bật: Bật chụm tách chân
	Khối
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Dân vũ “Em vẽ môi trường màu xanh”
	Khối
	Sân chơi
	 
	 
	TDS
	TDS
	

	9
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây đặt trên sàn
	NDCT
	Đi trên dây
	NDCT
	Tiết học "Đi trên dây đặt trên sàn"
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Các trò chơi đi trên dây theo đường chỉ dẫn
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Biểu diễn siếc thú: Đi trên dây
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	34
	Phối hợp tay, mắt trong vận động bắt và ném bóng với người đối diện khoảng cách 4 m
	KQMĐ
	Ném và bắt bóng với người đối diện
	BC
	Tiết học " Ném và bắt bóng cho người đối diện"
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bóng chuyền bãi biển
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	48
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	KQMĐ
	Các ngón tay cử động
	NDCT
	Tiết học: Trò chơi pháo đất
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Đóng gạch, đóng khuôn. Làm pháo đất
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi dân gian: Trồng nụ, trồng hoa
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Chơi với khuôn in cát các loại hải sản biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	
	
	Đan, tết, bện, xé dải làm tổ cho chim yến. Làm chuồng cho con vật. 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	52
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong hoạt động xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	KQMĐ
	Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối
	KQMD
	Lắp ráp hàng rào tạo mô hình khu triển lãm các sản phẩm gốm đất.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Lắp ráp hàng rào tạo mô hình khu bảo tồn động vật quý hiếm; 
Sếp hang cho Nhím; Sóc bằng các khối hình
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Tạo mô hình khu du lịch, bãi biển.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	64
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	BC
	Thức ăn đối với sức khỏe
	BC
	Phân loại hải sản biển có lợi và có hại cho sức khỏe. 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	


	
	
	
	
	
	Quan sát cách lựa chọn thực phẩm của cô nhà bếp đảm bảo cho sức khỏe
	Lớp
	Nhà bếp
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về thực phẩm dễ gây dị ứng
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về thực phẩm tốt trong mùa hè, biết ăn chín uống sôi.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	77
	Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	KQMĐ
	Vệ sinh thân thể
	KQMD
	Xúc miệng nước muối, sát khuẩn, rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh và sau khi thu dọn đồ chơi, khi tay bẩn để phòng chống Covid-19. 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	Đeo khẩu trang, che miệng khi hắt hơi, sử dụng dung dịch sát khuẩn khi đến nơi công cộng du lịch, tham quan động vật quý hiếm
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện, xem tranh ảnh, họa báo...về việc vệ sinh thân thể trong mùa dịch.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	89
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	103
	Biết đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật
	NDCT
	Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số động vật quý hiếm trong rừng


	NDCT


	Xem tranh ảnh video về các loài động vật. Chương trình thế giới động vật hoang dã
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Kể nhanh, kể đúng tên các động vật quý hiếm trong rừng
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Tìm hiểu về tên gọi, đặc điểm, ích lợi, cách bảo tồn của 1 số loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn: Voi, Tê giác, Khỉ, Hổ.....
- Nhóm 1: Gắn vòng đời PT của con vật
- Nhóm 2: Trò chơi Kismart “Trạm phân loại”
- Nhóm 3: Nối môi trường sống của các con vật
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: 
- Sự di chuyển nhanh chậm của các con vật
- Tôi ăn gì? 
- Bạn ấy có thể làm được gì?
- Tìm sự khác biệt? 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	
	
	Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số động vật biển
	NDCT
	Xem tranh ảnh video chương trình dưới lòng đại dương
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	

	
	
	
	
	
	Tìm hiểu về 1 số động vật sống 
ở biển: Các loại tôm, cua, cá, chim biển, san hô...Ích lợi của các loài động vật biển: 
+ Cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng 
+ Cung cấp nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh: Cá ngựa...
- Trò chơi: Ai chọn nhanh nhất những động vật có từ biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	
	
	TC: Làng chài (Câu cá; Quăng lưới; Kéo chài.)
TC: Bò như cua, Bơi như cá; Cắp cua bỏ giỏ; 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	106
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ. Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận
	NDCT
	Sự cần thiết của môi trường sống với sự phát triển của động, rừng - biển
	NDCT
	Bé tìm hiểu về các con vật quý hiếm trong rừng
- Nhóm 1: Chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho buổi học (Thẻ động vật; Thẻ nhu cầu cơ bản của động vật; Băng dính, keo, kéo)
- Nhóm 2: Chuẩn bị món ăn cho các con vật
- Nhóm 3: Trang trí chuồng, nơi trú ẩn, khu vui chơi cho con vật
- Thảo luận; Ghi lại kết quả của việc quan sát, tìm hiểu, giới thiệu kết quả nhóm
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	107
	Biết thói quen và nhu cầu của một số con vật gần gũi
	KQMD
	Bảo vệ, biết cách chăm sóc một số con vật quý hiếm
	NDCT
	Quan sát video, bảng chơi về cách chăm sóc bảo vệ các con vật. Trò chuyện qua các hoạt động trải nghiệm thực tế khi thăm quan du lịch nhân dịp 30/4; 1/5. 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	ĐTT
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Quan sát con Thỏ. Thực hành cho Thỏ ăn rau, củ. 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	112


	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa
	NDCT
	Tác động của con người và môi trường đến các loài động -thực vật rừng, biển


	NDCT


	Trò chuyện về nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường biển đảo:
+ Do con người khai khác cạn kiệt tài nguyên biển: Đánh bắt cá tùy tiện, khai thác các loại rong, tảo biển quá mức...
+ Do rác thải từ hoạt động của các nghề đánh bắt cá, nuôi tôm cá, chế biến hải sản...
- TC nhóm 1: Lựa chọn hình ảnh đúng sai
- TC2: Tô màu tranh ảnh về bảo vệ môi trường

- Trò chuyện về tài nguyên thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	 HĐC
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về nạn săn bắt thú rừng, chặt phá cây 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Xem hình ảnh động vật biển bị chết do môi trường bị ô nhiễm, tràn dầu, đánh bắt cá bằng mìn.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	

	117
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	 

 

NDCT 

 

 
	Các nguồn nước trong môi trường sống
	 

 

NDCT 

 

 
	Tiết học: Sự kì diệu của muối
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện về đặc điểm tính chất của nước. Các nguồn nước được sử dụng trong gia đình.
Xem hình ảnh thiếu nước ngọt trên các biển đảo. Ích lợi của nước với đời sống con người.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	

	
	
	
	
	
	Làm thí nghiệm sự đổi màu của nước; hòa tan của muối. Quan sát, ghi kết quả.
Trò chơi: Tạo sóng biển bằng tay
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	
	
	Quan sát hồ nước tại cổng trường
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: 
+ Phân loại nước sạch, nước bẩn
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.
+ Các nguồn nước bé biết
+ Bé bảo vệ nguồn nước
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	122
	Biết đặc điểm, tính chất của một số đất, đá, cát, sỏi
	NDCT
	Khám phá về đất các sản phẩm từ đất
	NDCT
	Tiết học:  Khám phá đất
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chuyện đặc điểm, tính chất của đất. Biết ích lợi của chúng đối với đời sống con người: Trồng trọt; chăn nuôi; xây nhà....
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Quan sát video về cách cải tạo và bảo vệ đất
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Khám phá các mẫu đất: Đất sét, đất cát, đất thịt.
TC: In bàn chân trên đất; Pháo đất; Đập đất, nhào đất.
	Lớp
	Vườn rau của bé
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Quan sát đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp.
	Lớp
	Góc TN tầng 3
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất.
	Lớp
	Vườn rau của bé
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Dự án Steam: Làm đồ gốm 
handmade
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Tìm hiểu về các sản phẩm từ đất, làng nghề làm gốm sứ. Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống sử dụng đất để làm gốm (Làng gốm Bát Tràng)
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Tổ chức cho trẻ tham quan khu TiNi Word (Trung tâm thương mại Aeon mall) chơi thực hành với đất
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	TQDN
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Sự kì diệu của đất 
- Nhóm 1: In hình trên đất 
- Nhóm 2: Nặn các sản phẩm từ đất 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Xưởng gốm
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	125
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	ĐP
	Các phần mềm, trò chơi trên máy vi tính
	ĐP
	TC: Bé vui học Kismart "Nông tại vui vẻ"
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	TC: Bé vui học Kismart: "Xưởng làm phim" "Truy tìm hạt mứt đậu" "Ngôi nhà sách của Bailey"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	133
	Nhận biết được chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	KQMĐ
	Nhận biết chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	NDCT
	Tiết học: Đếm đến 10, nhận biết số lượng trong phạm vi 10, nhận biết số 10
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Ôn đếm số lượng các loại hải sản biển trong phạm vi 10
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	
	
	TC: Đếm thêm cho đủ số lượng 10 con vật

TC: Gắn đủ SL 10 con vật
TC: Tô màu nhóm có SL 10
TC: Bé chọn cho đúng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	138
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	KQMĐ
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	KQMD
	Tiết học: Dạy trẻ thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 10
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Kết bạn
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	TC: Vẽ thêm cho đủ số lượng 10 
TC: Nối thêm cho đủ số lượng 10
TC: Tìm đúng số lượng các loài động vật.
TC: Cùng bé so sánh
TC: Thêm bớt theo yêu cầu
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	173
	Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	KQMD
	Biết nói lên tên 1 số nghề truyền thống tại địa phương, một số nghề trong xã hội; cách làm; nguyên vật liệu; sản phẩm,hoạt động và ý nghĩa
	NDCT
	Tên gọi, công cụ, sản phẩm và ý nghĩa của 1 số nghề: Nuôi hải sản; Đánh bắt hải sản; Làm muối; Làm mắm.......
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	
	
	Tìm hiểu về một số nghề bảo vệ môi trường:
+ Trò chuyện về nghề trồng rừng, lao công...Liên hệ 1 số nghề gần gũi có thể làm gì để bảo vệ môi trường.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	Quan sát công việc của bác lao công dọn vệ sinh môi trường
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	176
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	NDCT
	Trẻ biết kể tên, nói đặc điểm, hoạt động, ý nghĩa của 1 số danh lam thắng cảnh của đất nước


	NDCT
	Trò chơi: Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu ngày hội bảo vệ môi trường. Các khu du lịch biển nổi tiếng hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Hạ Long)
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Xem hình ảnh các lễ hội của ngư dân miền biển. Khu du lịch nổi tiếng để tham quan, nghỉ ngơi, tắm biển. Trò chuyện về các bãi biển đẹp của nước ta. 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	Quan sát không khí ngày hội ngày lễ 30/4; 1/5 của đất nước
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	 
	 
	 
	TQDN
	

	181
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	186
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi
	NDCT
	Trẻ nhớ tên câu chuyện, hiểu nội dung câu chuyện, trả lời các câu hỏi liên quan đến câu chuyện, đánh giá nhân vật trong truyện
	NDCT
	Tiết học: Kể chuyện "Sư tử ốm và con cáo"
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Ôn lại câu chuyện: Sư tử ốm và con cáo
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	 
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ hò vè 
	NDCT
	Trẻ nhớ tên bài thơ, bài hát, ca dao, đồng dao...tên tác giả, hiểu nội dung, đọc thuộc lời bài thơ và trả lời các câu hỏi theo từng chủ đề
	NDCT
	Tiết dạy: Dạy thơ "Em yêu biển quê em"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Ôn lại bài thơ: Em yêu biển quê em
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	
	
	
	Ôn lại bài thơ "Cái bát xinh xinh"
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	198
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	KQMD
	 Chơi với bạn
	NDCT
	Tiết học: Đóng kịch "Đôi bạn dưới biển san hô"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	
	
	Hoạt cảnh "Lễ hội rừng xanh"
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	206
	Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	KQMĐ
	Trẻ biết tự kể câu chuyện dựa vào tranh minh họa, hiểu nội dung và các nhân vật trong tranh
	KQMD
	Kể chuyện sáng tạo bằng rối tay, rối dẹt câu chuyện: Bác Voi tốt bụng; Đôi bạn dưới biển san hô...
Xem sách, tranh về các loài động vật quý hiếm.
Xem tranh về biển cảnh báo săn bắn trái phép
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	

	
	
	
	
	
	Bé tập giới thiệu, thuyết trình về pano, aphích tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	212
	Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt 
	KQMĐ 
	Nhận dạng các chữ cái P- Q; G-Y trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	NDCT
	Tiết học: " LQCC P-Q"
 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Tiết học: Trò chơi chữ cái p,q
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Xúc sắc chữ H-K; G-Y
Kính lúp tìm chữ H-K; G-Y
Tô màu chữ rỗng P-Q
Nối chữ trong từ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Bù chữ còn thiếu
Ong tìm chữ
Tìm hình đoán chữ
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Xúc sắc chữ
Kính lúp tìm chữ
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	
	
	Gạch chân chữ cái P-Q trong bài thơ “Cái bát xinh xinh”, bài hát “Em yêu biển quê em”
Ghép nét chữ P-Q bằng sỏi, vỏ ốc, vỏ sò...
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	Tạo hình chữ cái P-Q bằng chính số trẻ trong lớp  
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	213
	Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	KQMĐ
	Dạy trẻ biết cách tô, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. Trang trí chữ

	NDCT
	Bé sao chép, tô tên một số địa danh nổi tiếng Hải Phòng: Cát Bà; Đồ Sơn, Hạ Long
Bé sao chép tên các loài động vật quý hiếm và hải sản biển: Cá heo, san hô...
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	HĐG
	

	215
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	

	239
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước
	KQMĐ
	Quê hương của em
	 

NDCT
	Xem video 1 số cảnh đẹp của quê hương Hải Phòng: Đồi Rồng Đồ Sơn; Hòn Dấu; Cát Bà.


	 
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	

	
	
	
	
	
	Tô màu, làm sách tranh, pano, áphich tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển Việt Nam


	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	243 
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng. Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
	KQMD
	Nội quy ở trường, lớp, gia đình, công cộng
	NDCT
	Trò chuyện về cách tiết kiệm điện nước và hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt: Rửa tay, rửa mặt xong khóa vòi nước....


	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	Hành vi văn minh khi đi tắm biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	252
	Thích chăm sóc con vật
	KQMĐ
	Bảo vệ, chăm sóc con vật
	NDCT
	Tiết học: Bảo vệ động vật hoang dã
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi: Đội cứu hộ động vật
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	 
	

	254
	Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trýờng, không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa. Bỏ rác đúng nơi quy định.
	KQMĐ
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường. Bỏ rác đúng nơi quy định.
	NDCT
	Tiết học: Bé bảo vệ môi trường biển
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Quan sát bác bảo vệ vớt rác tại bờ hồ
TC: Thực hành tình huống giữ vệ sinh môi trường, nhặt rác trên sân.
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	Làm kí hiệu, biển báo cấm vứt rác bừa bãi nơi công cộng. 
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	Trò chơi:
Hành vi nên và không nên để bảo vệ môi trường.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	257
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ


	

	265
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	KQMĐ
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	NDCT
	Tiết học: Dạy hát "Trái đất này là của chúng mình”

	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Hát các bài hát về chủ đề: Chú Voi con ở Bản Đôn; Bé yêu biển lắm; Trái đất này là của chúng mình….


	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	

	266
	Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu, bài hát, bản nhạc với các hình thức
	KQMĐ
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	NDCT
	Tiết học: Múa dân vũ "Bé yêu biển"
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	
	
	Biểu diễn văn nghệ: Chú Voi con ở Bản Đôn; Chú Khỉ con; Tôm, cua, cá thi tài; Lý con cua; Bé yêu biển lắm; 
Biểu diễn văn nghệ: Trái đất này là của chúng mình...chuẩn bị cho hội thi “Bé khéo tay” cấp khối
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	268
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	Sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên, phế liệu
	NDCT
	Tiết học STEAM: Dự án làm chuông gió
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	
	
	
	
	
	Làm chuông gió
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị cho dự án STEAM “Làm chuông gió”
+ Giới thiệu với trẻ tên dự án.
+ Quan sát chuông gió treo tại hành lang tầng 3 trước cửa lớp
+ Các nhóm thảo luận về nguyên liệu làm chuông gió 
+ Phân chia nhóm để chuẩn bị nguyên vật liệu khác nhau
+ Mỗi nhóm vẽ 1 mẫu chuông gió
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	
	
	Tiết học: Làm con Nhím từ củ, quả
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Làm chuồng cho vật nuôi
Làm tranh ghép về các con vật sử dụng NVL đã qua sử dụng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Làm các con vật sống dưới nước bằng các nguyên vật liệu: Hộp sữa, vỏ ngao, lá cây...
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	

	
	
	
	
	
	Làm sản phẩm thủ công mĩ nghệ từ vỏ ngao, sò, ốc, hến....Làm đồ trang sức, khung tranh lưu niệm, tranh ảnh khu du lịch
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	

	269 
	Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	 
KQMĐ
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	NDCT
	Tiết học: Vẽ tranh về bảo vệ môi trường
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Vẽ các sản phẩm: Bát, đĩa, bình hoa... bằng phấn trên sân trường
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Vẽ trang trí hoa văn trên các sản phẩm gốm sứ
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Vẽ tranh về các loài động vật biển trên cát
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	
	
	Vẽ tranh về biển đảo, động vật 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	

	271
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 
	KQMĐ 
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối 
	NDCT
	Tiết học STEAM: Nặn bình hoa từ đất sét
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Chuẩn bị cho dự án STEAM “Nặn bình hoa từ đất sét”
+ Giới thiệu với trẻ về tên dự án.
+ Các nhóm thảo luận về nguyên liệu nặn bình hoa
+ Cùng nhau Chuẩn bị nguyên liệu đất để nặn.
+ Thiết kế mẫu trang trí hoa văn trên bình hoa.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Nặn mô hình chai, lọ, bát, đĩa ... bằng đất sét
Nghệ thuật nặn tò he
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Nặn các con vật trong rừng: Voi; Gấu, Khỉ
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	273
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	ĐP
	Pha trộn màu nước
	ĐP
	Làm tranh từ đất sét
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	Pha màu nước để trang trí hoa văn cho sản phẩm gốm: Bát, đĩa, bình hoa..
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	34
	37
	36
	33
	

	 
	 
	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	3
	4
	5
	3
	

	 
	 
	
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	

	 
	 
	
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	9
	10
	8
	10
	

	 
	 
	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	5
	6
	6
	4
	

	 
	 
	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	4
	5
	5
	4
	

	 
	 
	
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	6
	6
	6
	5
	

	 
	 
	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	1
	0
	0
	1
	

	 
	 
	
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	

	 
	 
	
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	5
	5
	

	 
	 
	
	                     Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	1
	1
	1
	0
	

	 
	 
	
	                                      + Giờ nhận thức
	 
	 
	2
	1
	1
	0
	

	 
	 
	
	                                      + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	1
	1
	2
	

	 
	 
	
	                                      + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0
	1
	0
	1
	

	 
	 
	
	                                      + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	1
	1
	2
	2
	


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Đất, các sản phẩm từ đất
	1
	  Từ 4/4 đến 8/4/2022
	
	

	Động vật quý hiếm trong rừng
	1
	Từ 11/4 đến 15/4/2022
	
	

	Món quả của biển 
	1
	Từ 18/4 đến 22/4/2022
	
	

	Bảo vệ môi trường biển 
	1
	Từ 25/4 đến 29/4/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ:

Ghi chú: Dấu * trong bài dạy là các nội dung của cháu RLPT

	
	Nhánh

 “Đất, các sản phẩm từ đất”
	Nhánh 

“Động vật quý hiếm 
trong rừng”
	Nhánh 

“Món quả của biển”
	Nhánh 

“Bảo vệ môi trường biển”

	Giáo viên
	- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề mới.

- GV chuẩn bị các nội dung cung cấp kiến thức cho trẻ phù hợp với chủ đề: Tài nguyên thiên nhiên.

- Tranh ảnh về đất và các sản phẩm làm từ đất.

- Sưu tầm một số bài thơ, bài hát về chủ đề

- Bổ sung nguyên học liệu đồ dùng cho góc chơi nghệ thuật: Đồ dùng để bé nặn tò he (Que tre, các mẫu nặn)

- Chuẩn bị video về quá trình sáng chế các sản phẩm từ đất.

- Một số đồ dùng sản phẩm từ đất: Lọ hoa, bát, đĩa...

- Sưu tầm các mẫu đất

- Đồ dùng, đồ chơi làm xưởng Gốm (Đất sét, bàn xoay, con lăn)
	- Tiếp tục tạo môi trường cho nhánh mới.

- Bổ sung bảng biểu góc khám phá và mẫu gợi ý kỹ năng chơi góc tạo hình: Làm tranh triển lãm, các con vật từ các nguyên học liệu.

- Nhạc bài hát: Chú Voi con ở Bản Đôn; Truyện Bác Gấu đen và 2 chú Thỏ.

- Tranh ảnh, lô tô về một số động vật quý hiếm trong rừng: Hươu, Nai, Hổ, Báo, Voi.

- Video chương trình: Động vật hoang dã.
	- Bổ sung tranh, hình ảnh một số nội dung về: Hải sản biển, sinh vật biển, du lịch biển, các ngành nghề làm muối, làm mắm....

- Chuẩn bị 1 số câu hỏi gợi mở kích thích tư duy, sự sáng tạo của trẻ.

- Video dưới lòng đại dương..

Cho trẻ ngắm, quan sát hải sản, san hô, động vật biển....

- Video nghề làm muối

- Bổ sung đồ dùng gì chuẩn bị cho dự án

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.


	- Bổ sung môi trường cho nhánh “Bé bảo vệ môi trường biển”

- Tranh ảnh, video, một số hình ảnh và hành vi đúng sai của con người đối với môi trường biển.

- Bổ sung bảng biểu khám phá góc học tập, pano ahphich về bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền về những việc làm cần thiết để bảo vệ biển.

- Bố trí sắp xếp góc chơi cho phù hợp vệ sinh phòng học sạch sẽ phòng tránh dịch bệnh.



	
	* Đối với trẻ RLPT: Cháu Hiếu (Chậm phát triển nhận thức)
- Chuẩn bị kế hoạch 

- Hệ thống câu hỏi * dành riêng cho trẻ trong giờ học hòa nhập.

	Nhà trường
	- Tuyên truyền trên trang fanpage nhà trường về chủ đề mới.

- Bổ sung nguyên học liệu để cô và trẻ hoạt động.

- Lập kế hoạch để trẻ có thể tham quan trải nghiệm tại TiNi Word (Trung tâm thương mại Aeon mall)
	- Tiếp tục tuyên truyền bằng pano aphich về công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Dự giờ các hoạt động của cô và trẻ.

- Chuẩn bị nhạc các bài hát về chủ đề.
	- Bổ sung một số đồ dùng đồ chơi , sách truyện, tranh ảnh về chủ đề. 

- Tổ chức sinh hoạt CM theo tổ, khối

- Xây dựng môi trường ngoài trời phù hợp chủ đề
	- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các lớp, các bậc phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ

- Tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

	Phụ huynh
	- Thường xuyên theo dõi hoạt động của trẻ trên trang fage nhà trường, zalo nhóm lớp, bản tin của lớp để nắm được nội dung, chương trình học của con.

- Ủng hộ cho lớp 1 số đồ dùng, tranh ảnh, họa báo, bìa lịch có liên quan đến chủ đề.

- Chuẩn bị đủ mọi điều kiện để cho con đi TQDN cùng bạn tại khu vui chơi TINIWORD Hải Phòng
	- Sưu tầm 1 số video về tài nguyên, động vật quý hiếm để cho trẻ quan sát nhận biết tài nguyên thiên nhiên Việt Nam.

- Cùng trẻ trải nghiệm tại các khu vui chơi, vườn bách thú để trẻ làm quen với các loài động vật.

- Phối kết hợp cùng giáo viên để nâng cao sức khỏe cho trẻ.
	- Trò chuyện, trao đổi cùng giáo viên về bài học của con trong tuần mới.

- Tiếp tục ủng hộ lớp đồ dùng nguyên học liệu.

- Ôn lại những bài học ở trên lớp của con khi về nhà để giúp con khắc sâu hơn kiến thức: Đóng kịch “Đôi bạn dưới biển san hô”; “Khám phá muối”
	- Giới thiệu với trẻ đoạn video về hành vi của con người với môi trường biển.

- Cho trẻ quan sát và đưa ra các nhận xét, phán đoán.

- Thực hành trao đổi cùng trẻ về công việc, hành vi tốt cần bảo vệ môi trường biển.

	
	* Đối với trẻ RLPT: 

- Phụ huynh của trẻ đặc biệt cho trẻ tìm hiểu trước về chủ để mới vào các ngày nghỉ dưới hình thức trò chuyện, xem video

- Khi đón trẻ phụ huynh trao đổi với cô về mức độ tiếp thu bài học ở lớp để phối hợp cùng cô rèn thêm cho con khi ở nhà

	Trẻ
	- Hào hứng, mong muốn cùng cùng cô tạo môi trường cho chủ đề mới.

- Thực hiện tốt nề nếp vệ sinh để phòng tránh dịch bệnh

- Cùng cô chuẩn bị nguyên vật liệu cho dự án STEAM “ Nặn bình hoa từ đất sét”
	- Cùng bố mẹ sưu tầm họa báo, tranh ảnh về loài động vật quý hiếm bằng nhiều cách.

- Có khả năng phối kết hợp cùng bạn trong các hoạt động
	- Giúp cô chuẩn bị đồ dùng, nguyên liệu cho các hoạt động trong ngày.

- Cùng cô chuẩn bị nguyên vật liệu cho dự án STEAM “Làm chuông gió”
	- Tích cực tham gia các hoạt động hàng ngày.

- Thực hiện một số công việc của cô giáo giao cho


V. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện đặc điểm, tính chất của đất. Biết ích lợi của chúng đối với đời sống con người: Trồng trọt; chăn nuôi; xây nhà....Quan sát video về cách chăm sóc và cải tạo đất.

- Đeo khẩu trang, che miệng khi hắt hơi, sử dụng dung dịch sát khuẩn khi đến nơi công cộng du lịch, tham quan động vật quý hiếm

- Xem tranh ảnh video về các loài động vật. Chương trình thế giới động vật hoang dã. Xem tranh ảnh video chương trình dưới lòng đại dương

- Quan sát video, bảng chơi về cách chăm sóc bảo vệ các con vật. Trò chuyện qua các hoạt động trải nghiệm thực tế khi thăm quan du lịch nhân dịp 30/4; 1/5.

- Trò chuyện về đặc điểm tính chất của nước. Các nguồn nước được sử dụng trong gia đình. Xem hình ảnh thiếu nước ngọt trên các biển đảo. Ích lợi của nước với đời sống con người.

- Xem hình ảnh động vật biển bị chết do môi trường bị ô nhiễm, tràn dầu, đánh bắt cá bằng mìn.

- Xem hình ảnh các lễ hội của ngư dân miền biển. Khu du lịch nổi tiếng để tham quan, nghỉ ngơi, tắm biển. Trò chuyện về các bãi biển đẹp của nước ta.

- Hát các bài hát về chủ đề: Chú Voi con ở Bản Đôn;  Bé yêu biển lắm; Trái đất này là của chúng mình….
	

	2
	Thể dục sáng
	Tuần 1+2 tháng 4/2022

1. Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu: đi nhanh, đi chậm, đi khom lưng, đi kiễng gót...kết hợp nhạc không lời bài hát “Bé tập thể dục sáng”

2. Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC kết hợp bài hát “Bé yêu biển lắm” 

· Hô hấp: Vươn thở

- Tay: Hai tay giang ngang gập khủy tay ngón tay chạm vai

-  Lưng, bụng: Hai tay sau gáy nghiêng người sang hai bên

-  Chân: Bước khụyu một chân hai tay giang ngang

-  Bật: Bật chụm tách chân 

* TC: Sóng xô, 
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân

Tuần 3 + 4/ Tháng 4/2022

· Khởi động: Khởi động toàn thân theo nhạc Chicken Dance

· Trọng động: 

· Dân vũ “Em vẽ môi trường màu xanh”

· Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân trường hoặc lớp học
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022
Lĩnh vực PTTC

Trò chơi pháo đất


	Ngày 5/4/2022
Lĩnh vực PTNT

Khám phá đất
	Ngày 6/4/2022
Lĩnh vực PTTM

Dự án: Nặn bình hoa từ đất sét

(STEAM)
	Ngày 7/4/2022
Lĩnh vực PTNT

Đếm đến 10, nhận biết số lượng trong phạm vi 10, nhận biết số 10
	Ngày 8/4/2022
Lĩnh vực PTNN

LQCC P-Q
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022
Lĩnh vực PTTC

Đi trên dây
	Ngày 12/4/2022
Lĩnh vực PTTCXH

Bảo vệ động vật hoang dã
	Ngày 13/4/2022
Lĩnh vực PTNT

Dạy trẻ thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 10
	Ngày 14/4/2022
Lĩnh vực PTNN

Kể chuyện "Sư tử ốm và con cáo"


	Ngày 15/4/2022
Lĩnh vực PTTM

Làm con Nhím từ củ, quả


	

	
	
	Nhánh 3


	Ngày 18/4/2022
Lĩnh vực PTTC

Ném và bắt bóng cho người đối diện (khoảng cách 4m)
	Ngày 19/4/2022
Lĩnh vực PTTM Dự án làm 
chuông gió

(STEAM)
	Ngày 20/4/2022
Lĩnh vực PTNN

Đóng kịch
"Đôi bạn dưới biển san hô"
	Ngày 21/4/2022
Lĩnh vực PTNT

Sự kì diệu 

của muối
	Ngày 22/4/2022
Lĩnh vực PTTM

Múa dân vũ "Bé yêu biển lắm"


	

	
	
	Nhánh 4


	Ngày 25/4/2022
Lĩnh vực PTNN

Dạy thơ "Em yêu biển quê em"
	Ngày 26/4/2022
Lĩnh vực PTTCXH

Bé bảo vệ môi trường biển
	Ngày 27/4/2022
Lĩnh vực PTTM

Vẽ tranh về bảo vệ môi trường
	Ngày 28/4/2022
Lĩnh vực PTNN

Trò chơi chữ cái p,q
	Ngày 29/4/2022
Lĩnh vực PTTM

Dạy hát “Trái đất này là của chúng mình" 
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022
- Khám phá các mẫu đất: Đất sét, đất cát, đất thịt.

- TC: In bàn chân trên đất; Pháo đất; Đập đất, nhào đất. 

- Chơi tự do
	Ngày 5/4/2022

- Vẽ các sản phẩm: Bát, đĩa, bình hoa... bằng phấn trên sân trường
- Trò chơi dân gian: Trồng nụ, trồng hoa 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 6/4/2022
- Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

Chơi tự do khu phát triển thể chất
	Ngày 7/4/2022
· Quan sát đất trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp.

· Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm

· Chơi tự do ngoài sân
	Ngày 8/4/2022
- Thực hành: Xới đất, trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất tại vườn rau của bé.

- TCVĐ: Cuốc đất

- Chơi tự do trên sân

(Phương án dự phòng nếu trời mưa)

- Quan sát trời mưa

- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ

- Chơi tự do trong phòng thể chất tầng 3.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022
· Trò chơi: Kể nhanh, kể đúng tên các động vật quý hiếm trong rừng

· TCVĐ: Bắt chước tạo dáng con vật

· Chơi tự do
	Ngày 12/4/2022
- Quan sát con Thỏ. 

- TCVĐ: Thực hành cho Thỏ ăn rau, củ 

- Chơi tự do đồ chơi trên sân trường
	Ngày 13/4/2022
- TCVĐ: Các trò chơi đi trên dây theo đường chỉ dẫn

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 14/4/2022
- Tạo hình chữ cái P-Q bằng chính số trẻ trong lớp  

- Trò chơi: Kết bạn

- Chơi tự do
	Ngày 15/4/2022
- Trò chơi: Đội cứu hộ động vật 

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3


	Ngày 18/4/2022
- Trò chơi: Làng chài (Câu cá; Quăng lưới; Kéo chài.)

- TC: Bò như cua, Bơi như cá

- Chơi tự do
	Ngày 19/4/2022
- Làm thí nghiệm sự đổi màu của nước; hòa tan của muối.Quan sát  ghi kết quả.

- TC: Tạo sóng biển bằng tay

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	Ngày 20/4/2022
- TCVĐ: Bóng chuyền bãi biển 

- Chơi tự do tại khu phát triển thể chất.
	Ngày 21/4/2022
- Quan sát hồ nước tại cổng trường 

- TCVĐ: Gắp cua bỏ giỏ 

- Chơi tự do trên sân trường
	Ngày 22/4/2022
· Nhóm 1: Vẽ tranh về các loài động vật biển trên cát

· Nhóm 2: Chơi với khuôn in cát các loại hải sản biển

· TCVĐ: Thuyền vào bến

- Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 4


	Ngày 25/4/2022
- Quan sát cách lựa chọn thực phẩm của cô nhà bếp đảm bảo cho sức khỏe

· Dân vũ: Hãy rửa tay
· Chơi tự do


	Ngày 26/4/2022
- Quan sát công việc của bác lao công dọn vệ sinh môi trường

- TCVĐ: Lá và gió

- Chơi tự do đồ chơi trên sân
	Ngày 27/4/2022
- Làm kí hiệu, biển báo cấm vứt rác bừa bãi nơi công cộng.

- TC: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự do đồ chơi ngoài trời
	Ngày 28/4/2022
- Quan sát bác bảo vệ vớt rác tại bờ hồ

- TC: Thực hành tình huống giữ vệ sinh môi trường, nhặt rác trên sân.

- Chơi tự do
	Ngày 29/4/2022
- Quan sát không khí ngày hội ngày lễ 30/4; 1/5 của đất nước

- Nhảy dân vũ “Việt nam ơi”

- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về thực phẩm dễ gây dị ứng.

- Trò chuyện về thực phẩm tốt trong mùa hè, biết ăn chín uống sôi.

- Xúc miệng nước muối, sát khuẩn, rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh và sau khi thu dọn đồ chơi, khi tay bẩn để phòng chống Covid-19.

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, họa báo...về việc vệ sinh thân thể trong mùa dịch.

- Trò chuyện về cách tiết kiệm điện nước và hướng dẫn trẻ cách sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt: Rửa tay, rửa mặt xong khóa vòi nước....

- Tiếp tục rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân và thực hiện một số nội quy với những trẻ nghỉ dịch Covid-19 và mới đi học trở lại.

- Nghe các bài hát ru: Con cò; Ru em...

* Phút thể dục: Trời nắng, trời mưa; Bắt chước tạo dáng; Gieo hạt nảy mầm; Chi chi chành chành; Lộn cầu vồng.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 4/4/2022
- Tìm hiểu về các sản phẩm từ đất, làng nghề làm gốm sứ. Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống sử dụng đất để làm gốm (Làng gốm Bát Tràng)

- Thông báo dự án STEAM “Nặn bình hoa từ đất sét” tới PHHS và trẻ.
	Ngày 5/4/2022

- Chuẩn bị cho dự án STEAM “Nặn bình hoa từ đất sét”

+ Giới thiệu với trẻ về tên dự án.

+ Các nhóm thảo luận về nguyên liệu nặn bình hoa

+ Cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu đất để nặn.

+ Thiết kế mẫu trang trí hoa văn trên bình hoa.


	Ngày 6/4/2022
- Trò chuyện về các nguồn tài nguyên thiên nhiên

- Ôn lại bài thơ "Cái bát xinh xinh"
	Ngày 7/4/2022
- Sự kì diệu của đất 

- Nhóm 1: In hình trên đất 

- Nhóm 2: Nặn các sản phẩm từ đất 

Nhóm 3: Làm tranh từ đất sét
	Ngày 8/4/2022
- Tổ chức cho trẻ tham quan khu TiNi Word (Trung tâm thương mại Aeon mall) chơi thực hành với đất

+ Phương án dự phòng nếu trẻ không đi TQDN
- Bé vui học Kismart: Nông tại vui vẻ 
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 11/4/2022
- Tìm hiểu về tên gọi, đặc điểm, ích lợi, cách bảo tồn của 1 số loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn: Voi, Tê giác, Khỉ, Hổ.....

- Nhóm 1: Gắn vòng đời PT của con vật

- Nhóm 2: Trò chơi Kismart “Trạm phân loại”

- Nhóm 3: Nối môi trường sống của các con vật
	Ngày 12/4/2022
- Trò chuyện về nạn săn bắt thú rừng, chặt phá cây - Nặn các con vật trong rừng: Voi; Gấu, Khỉ

Bé tìm hiểu về các con vật


	Ngày 13/4/2022
- Bé tìm hiểu về các con vật quý hiếm trong rừng

- Nhóm 1: Chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho buổi học (Thẻ động vật; Thẻ nhu cầu cơ bản của động vật; Băng dính, keo, kéo)

- Nhóm 2: Chuẩn bị món ăn cho các con vật

- Nhóm 3: Trang trí chuồng, nơi trú ẩn, khu vui chơi cho con vật

- Thảo luận; Ghi lại kết quả của việc quan sát, tìm hiểu, giới thiệu kết quả nhóm.
	Ngày 14/4/2022
- Ôn lại câu chuyện: Sư tử ốm và con cáo

- Chơi tự do
	Ngày 15/4/2022

- Biểu diễn văn nghệ: Chú Voi con ở Bản Đôn; Chú Khỉ con
- Nêu gương bé ngoan

- Thông báo dự án STEAM “Làm chuông gió” của tuần sau tới PHHS và trẻ.


	

	
	
	Nhánh 3


	Ngày 18/4/2022
- Chuẩn bị cho dự án STEAM “Làm chuông gió”

+ Giới thiệu với trẻ về tên dự án.

+ Quan sát chuông gió treo tại hành lang tầng 3 trước cửa lớp

+ Các nhóm thảo luận về nguyên liệu làm chuông gió từ vỏ hải sản biển

+ Phân chia nhóm để chuẩn bị nguyên vật liệu khác nhau

+ Mỗi nhóm thiết kế 1 mẫu chuông gió.
	Ngày 19/4/2022
- Tìm hiểu về 1 số động vật sống ở biển: Các loại tôm, cua, cá, chim biển, san hô...Ích lợi của các loài động vật biển: 

+ Cung cấp thức ăn giàu dinh dưỡng (Cá thu, tôm, cua, sò, tổ yến...)

+ Cung cấp nguyên liệu để làm thuốc chữa bệnh: Cá ngựa...

- Trò chơi: Ai chọn nhanh nhất những động vật có từ biển
	Ngày 20/4/2022
- Phân loại các loại hải sản biển có lợi và có hại cho sức khỏe.

- Ôn đếm số lượng các loại hải sản biển trong phạm vi 10

- Chơi tự do
	Ngày 21/4/2022
- Tên gọi, công cụ, sản phẩm và ý nghĩa của 1 số nghề: Nuôi hải sản; Đánh bắt hải sản; Làm muối; Làm mắm.......
	Ngày 22/4/2022
- Biểu diễn văn nghệ: Tôm, cua, cá thi tài; Lý con cua.

- Nêu gương bé ngoan


	

	
	
	Nhánh 4


	Ngày 25/4/2022
Trò chuyện về nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường biển đảo:

+ Do con người khai khác cạn kiệt tài nguyên biển: Đánh bắt cá tùy tiện, khai thác các loại rong, tảo biển quá mức...

+ Do rác thải từ hoạt động của các nghề đánh bắt cá, nuôi tôm cá, chế biến hải sản...

- TC nhóm 1: Lựa chọn hình ảnh đúng sai

- TC2: Tô màu tranh ảnh về bảo vệ môi trường
	Ngày 26/4/2022
- Tìm hiểu về một số nghề bảo vệ môi trường:

+ Trò chuyện về nghề trồng rừng, lao công...Liên hệ 1 số nghề gần gũi có thể làm gì để bảo vệ môi trường.
	Ngày 27/4/2022
- Ôn lại bài thơ: Em yêu biển quê em

- Chơi tự do
	Ngày 28/4/2022
- Hành vi văn minh khi đi tắm biển

- Chơi tự do
	Ngày 29/4/2022
- Biểu diễn văn nghệ: Bé yêu biển lắm; Trái đất này là của chúng mình.....chuẩn bị cho hội thi “Bé khéo tay” cấp khối
- Nêu gương bé ngoan


	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Làm quen 1 số thao tác chế biến món ăn đơn giản: Bánh đa nem hải sản; Bánh đa cua.

- Lau chùi dọn vệ sinh sạch sẽ - Sắp xếp các đồ uống gọn gàng.

- Bày trí các món ăn, sắp xếp bàn ăn đẹp mắt.

- Biết thể hiện ngôn ngữ của mình khi tham gia chơi
	- Nhà hàng Gió Biển

+ Món bánh đa nem hải sản

+ Bánh đa cua


	- Bổ sung đồ dùng đồ chơi: bánh đa nem, cua, tôm, bánh đa, hành mùi....

- Bát to, muôi lỗ, găng tay, tạp dề, khăn lau

- Tranh kỹ năng làm bánh đa nem, Bánh đa cua

- Tranh hướng dẫn kỹ năng bày bàn tiệc
- Menu hải sản tự chọn
	
	
	  x
	

	
	
	Bán hàng
	- Thông qua các hoạt động chơi trẻ: 

+ Có kỹ năng giao tiếp, chào hỏi khách, giới thiệu các mặt hàng cho khách mua hàng.
+ Biết chào mời khách khi có khách tới mua.

+ Biết sắp xếp các mặt hàng theo từng chủng loại


	- Khu trưng bày sản phẩm gốm:

+ Bán các sản phẩm từ gốm: Bát, đĩa, bình hoa....
	- Bổ sung 1 số đồ chơi như:

+ Bát, đĩa, ấm, chén, bình hoa...

+Tranh ảnh, mẫu sản phẩm, ảnh mẫu sắp xếp các sản phẩm trên các giá 
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Chợ Hải Sản:

+ Bán các loại hải sản: Tôm, cua, cá, mực...

+ Bán các loại nước mắm Cát hải, muối...


	- Bổ sung đồ dùng đồ chơi: Các loại hải sản (Tôm, cua, cá, mực...)

-  Tranh kỹ năng sắp xếp gian hàng

- Nguyên vật liệu, các sản phẩm tạo hình đưa vào góc chơi.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Quầy lưu niệm:

+ Bán các sản phẩm quà lưu niệm từ: Vỏ ngao, vỏ sò, ốc biển, mũ, nón...

+ Tranh ảnh về khu du du lịch
	- Bổ sung 1 số đồ chơi các sản phẩm tạo hình của trẻ:

+ Khung tranh từ vỏ sò, vỏ ốc

+ Chuông gió

+ Vòng tay, vòng cổ từ ngọc trai, ốc biển...
	
	
	
	x

	
	
	Khu chăm sóc
	- Có kỹ năng chăm sóc con vật.

- Thực hiện thuần thục thao tác khám, chữa bệnh.

- Yêu quý, chăm sóc con vật.


	* Khu chăm sóc và bảo vệ động vật:

- Khám bệnh cho các con vật
	- Bổ sung thức ăn, thuốc, nước uống

- Trang phục bác sỹ thú y

- Dụng cụ chăm sóc động vật: Kim tiêm, bình nước, nẹp, băng gạc...

- Bảng chơi: Biểu hiện của con vật khi bị ốm?

+ Kỹ năng chăm sóc động vật.

+ Thao tác khám bệnh.

+ Tranh ảnh pano về bảo vệ động vật
	
	x
	
	

	
	
	
	- Mô phỏng lại công việc, thao tác của người cứu hộ.

- Có ngôn ngữ giao tiếp trong quá trình chơi.
	* Đội cứu hộ động vật
	- Chuẩn bị xe ô tô (Phương tiện giải cứu)

- Quần áo cứu hộ, dụng cụ dây xích, giọ mõm, cũi, lưới...

- Pano aphich có nội dung, hình ảnh về việc ngăn chặn hành vi săn bắn, mua bán, ngược đãi động vật..
	
	x
	
	

	2
	Góc xây dựng
	 Xây dựng
	- Trẻ biết thỏa thuận, phân công công việc theo các nhóm.

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp các khối hình, lon sữa, vỏ hộp, gạch nhựa tạo thành sản phẩm theo ý thích.

- Biết liên kết các công trình đơn lẻ thành công trình hoàn chỉnh

- Biết phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm chơi

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn công trình của mình.
	- Xưởng Gốm:

+ Nặn bát, đĩa, ấm chén, bình hoa từ đất sét


	- Mẫu gợi ý các sản phẩm 

- Tranh kỹ năng:

+ Kỹ năng nhào nặn đất

+ Kỹ năng đóng khuôn

+ Kỹ năng tạo hình.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	* Khu bảo tồn động vật quý hiếm:

- Xây cổng chào khu bảo tồn.

- Xếp hàng rào, tường bao, trồng cây, xếp chuồng cho vật nuôi.

- Đặt biển báo nơi ở, cảnh báo nguy hiểm

	- Tranh mẫu gợi ý chủ đề: Bé xây khu bảo tồn động vật

- Đồ lắp ghép cây xanh, biển báo.

- Trang phục xây dựng


	
	x
	
	

	
	
	
	- Biết kết hợp với nhau để trang trí tạo nên ngày hội môi trường.

- Biết liên kết với các góc chơi khác để tổ chức ngày hội


	* Ngày hội môi trường xanh

- Kết hợp cùng góc nghệ thuật trang trí phông bạt sân khấu, tranh về bảo vệ môi trường

- Sắp xếp ghế, chỗ ngồi cho khán giả
- Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu ngày hội bảo vệ môi trường biển; Các khu du lịch biển nổi tiếng hải Phòng (Cát Bà, Đồ Sơn, Hạ Long)

- Văn nghệ chào mừng

- Các nhóm thuyết trình tuyên truyền bảo vệ môi trường biển
	- Tranh tuyên truyền pano aphich về bảo vệ môi trường biển ( Sản phẩm góc tạo hình)

- Tiết mục văn nghệ biểu diễn (Góc âm nhạc)

- Trang phục tái chế từ các nguyên vật liệu ( Sản phẩm góc tạo hình)

- Các nhóm thuyết trình về pano aphich (Góc sách truyện)

- Bàn ghế, micro
	
	
	
	x

	3
	Góc

Học tập


	Khám phá


	- Trẻ biết chơi các trò chơi theo mẫu gợi ý.

- Trẻ biết lựa chọn đồ dùng tranh ảnh, lô tô theo đúng bảng biểu chơi.
- Thông qua các trò chơi trẻ biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại con vật. Các nguồn nước trong môi trường sống.

- Trẻ biết chơi trò chơi theo nhóm.

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định


	* Lập bảng: 
- Các nguồn tài nguyên thiên nhiên quanh bé
* TCKP CĐ nhánh 1:

+ Các mẫu đất bé biết.

+ Các sản phẩm từ đất.

+ Ích lợi của đất.

+ Nối hành vi đúng sai bảo vệ môi trường đất.
	- Các bảng chơi về chủ đề 

- Lô tô về  các mẫu đất, sản phẩm từ đất

- Lô tô về các loài động vật trên rừng, dưới biển.

- Tranh ảnh về các khu du lịch nổi tiếng Hải Phòng.
- Tranh ảnh về bảo v
ệ môi trường...

- Các loại bảng gài, bút bảng trắng cho trẻ nối.


	x
	
	
	

	
	
	
	
	* TCKP CĐ nhánh 2:

- Sự di chuyển nhanh chậm của các con vật

- Tôi ăn gì? 

- Bạn ấy có thể làm được gì?

- Tìm sự khác biệt giúp tôi?

	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	* TCKP CĐ nhánh 3:

+ Các loại hải sản biển bé biết

+ Các sản phẩm từ biển: Muối, mắm..

+ Phân loại nước sạch, nước bẩn

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

+ Các nguồn nước bé biết

+ Bé bảo vệ nguồn nước

	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	* TCKP CĐ nhánh 4:

+ Các khu du lịch nổi tiếng tại Hải Phòng.

+ Bé làm gì bảo vệ môi trường biển?

	
	
	
	
	x

	
	
	Toán
	- Nhận biết được chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.

- Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất

- Chủ động tương tác với các trò chơi trên máy tính. Thực hành 1 số thao tác với máy tính: di chuột, kích chuột


	- Bổ sung thêm các trò chơi:

- Những con số ngộ nghĩnh

- Bé chọn cho đúng

- Đếm thêm cho đủ số lượng 10 con vật

- Gắn đủ số lượng 10 con vật

- Tô màu nhóm có số lượng 10 

- Vẽ thêm cho đủ số lượng 10 

- Nối thêm cho đủ số lượng 10

- Thêm bớt theo yêu cầu

- Cùng bé so sánh

- Tìm đúng số lượng các loài động vật.

- TC: Bé vui học Kismart: "Xưởng làm phim" "Truy tìm hạt mứt đậu" "Ngôi nhà sách của Bailey"
	- Bổ sung tranh ảnh, lô tô về người thân trong gia đình, các món ăn, các hoạt động yêu thích...

- Lô tô, tranh ảnh đồ dùng trong gia đình, trang phục...

- Các bảng chơi số lượng: bảng gai, bảng gài, bảng dính dán...

- Sỏi màu, que tính
	x
	x
	x
	x

	
	
	Chữ cái
	- Nhận biết các chữ cái 

H-K; G-Y đã học thông qua trò chơi.

- Nhận dạng các chữ P-Q trong bảng chữ cái Tiếng Việt thông qua các trò chơi.

- Trẻ biết tìm và gạch chân chữ cái P-Q 
- Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên một số địa danh, khu du lịch nổi tiếng Hải Phòng. Tên các loài động vật rừng và biển.

- Trẻ biết tô màu chữ rỗng
	Xúc sắc chữ H-K; G-Y
Kính lúp tìm chữ H-K;G-Y
Tô màu chữ rỗng P-Q
Nối chữ trong từ
	- Bài thơ chữ to

- Các loại sỏi màu, vỏ sò, vỏ ốc

- Các thẻ chữ cái

- Tranh chữ, kính lúp.

- Chữ rỗng

- Bút dạ, các nét chữ cơ bản cắt rời
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Bù chữ còn thiếu
Ong tìm chữ
Tìm hình đoán chữ
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	Xúc sắc chữ
Kính lúp tìm chữ
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Gạch chân chữ cái P-Q trong bài thơ “Cái bát xinh xinh”, bài hát “Em yêu biển quê em”
Ghép nét chữ P-Q bằng sỏi, vỏ ốc, vỏ sò...

- Bé sao chép, tô tên một số địa danh nổi tiếng Hải Phòng: Cát bà; Đồ Sơn, Hạ Long

- Bé sao chép tên các loài động vật quý hiếm và hải sản biển: Cá heo, san hô...
	
	
	
	
	x

	
	Góc sách truyện
	Sách truyện


	- Có kĩ năng vẽ, cắt dán làm album về chủ đề.

- Biết giới thiệu các album của mình cho các bạn cùng chơi
	- Làm album về chủ đề

+ BST các mẫu đất

+ BST bé chăm sóc và bảo vệ đất

+ BST các sản phẩm từ đất

+ BST danh sách các loài động vật quý hiếm.

+ BST các loại hải sản biển

+ BST các sản phẩm từ biển

+ BST bé chung tay bảo vệ môi trường biển
	- Tranh ảnh, lô tô về các mẫu đất, các loài động vật rừng, biển.

- Album để trẻ làm album chủ đề

- Keo, kéo, màu, giấy, dập ghim, dây buộc.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết đọc thơ chữ to kèm theo hình ảnh

- Đóng được vai của nhân vật trong truyện

- Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân

- Biết xem và lật mở sách đúng yêu cầu. 

- Biết vận dụng ngôn ngữ sáng tạo của mình để thuyết trình giới thiệu về bảng tuyên truyền, Pano aphich về bảo vệ môi trường biển

- Biết liên kết với các góc chơi khác để tổ chức ngày hội
	- Đọc tranh thơ chữ to “Cái bát xinh xinh”

- Hoạt cảnh "Lễ hội rừng xanh"

- Kể chuyện sáng tạo bằng rối tay, rối dẹt câu chuyện: Bác Voi tốt bụng; Đôi bạn dưới biển san hô...

- Xem sách, tranh về các loài động vật quý hiếm, động vật biển, cảnh báo săn bắn trái phép
- Bé tập thuyết trình, giới thiệu tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường biển (để thực hành giới thiệu tại góc phân vai “Ngày hội môi trường xanh”

	- Đọc tranh thơ chữ to: “Cái bát xinh xinh”

- Mô hình cây xanh, mũ, trang phục các con vật: Gấu, Voi, Khỉ, Hươu...

- Rối tay, rối dẹt câu chuyện: Bác Voi tốt bụng; Đôi bạn dưới biển san hô...

- Tranh ảnh về các loài động vật quý hiếm, động vật biển, cảnh báo săn bắn trái phép
- Pano aphich về bảo vệ môi trường biển (Sản phẩm góc tạo hình)
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc

Nghệ thuật


	Tạo hình
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành sản phẩm có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.

- Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	* Bảng chủ đề: Các nguồn tài nguyên thiên nhiên

- Vẽ trang trí hoa văn trên các sản phẩm gốm sứ.

- Nặn mô hình chai, lọ, bát, đĩa ... bằng đất sét.

- Pha màu nước để trang trí hoa văn cho sản phẩm gốm: bát, đĩa. bình hoa.


	- Mẫu trang trí hoa văn trên gốm sứ

- Kỹ năng nặn bình hoa từ đất sét

- Mẫu nặn 1 số đồ dùng ăn uống: Bát, đĩa, ấm chén..

- Giấy A4, màu nước, sáp màu, cọ, đất nặn

- Các loại giấy màu, keo, kéo, hồ dán... 
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Cùng góc xây dựng trang trí sân khấu, pano, tranh tuyên truyền về bảo vệ môi trường
	Giấy A0, màu nước, sáp màu, cọ, 
- Các loại giấy màu, keo, kéo, hồ dán...
	
	
	
	x

	
	
	
	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm

- Phối hợp các kĩ năng vẽ, nặn để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Làm chuồng cho vật nuôi

- Làm tranh ghép về các con vật sử dụng NVL đã qua sử dụng

- Nặn các con vật: Voi, Khỉ; Hươu

- Vẽ tranh về động vật quý hiếm trong rừng
	- Bổ sung; bìa lịch, kéo, hộp giấy

- Mẫu tranh ghép về các động vật

- Kỹ năng nặn con Voi

- Mẫu tranh vẽ về các động vật
	
	 x
	
	

	
	
	
	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	- Làm các con vật sống dưới nước bằng các nguyên vật liệu: Hộp sữa, vỏ ngao, lá cây...
	- Bổ sung đồ dùng: Hộp sữa, vỏ ngao, lá cây...

- Keo, kéo, băng dính.
	
	
	 x
	

	
	
	
	- Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.

- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Làm sản phẩm thủ công mĩ nghệ từ vỏ ngao, sò, ốc, hến....Làm đồ trang sức, khung tranh lưu niệm, tranh ảnh khu du lịch

- Vẽ tranh tuyên truyền về biển đảo, động vật
	- Mẫu gợi ý chơi

- Giấy màu vụn các loại

- Sáp màu, kéo hồ dán, bìa ,giấy trắng...

- Vỏ ngao, sò, ốc...
	
	
	
	x

	
	
	Dự án Steam: Làm đồ gốm hand

made
	- Về kiến thức khoa học: Trẻ hiểu được tính kết dính, sự tạo hình của đất sét

- Ứng dụng kỹ thuật: Trẻ biết thực hành nặn, phơi khô, tô màu, đánh bóng tạo thành vật dụng quen thuộc sử dụng hàng ngày

- Trẻ yêu quý, trân trọng thành quả do mình làm ra
	- Làm đồ gốm: nặn, phơi khô, tô màu, đánh bóng tạo ra đĩa, chậu cây, khay đựng đồ....

- Nghệ thuật nặn tò he

	- Đất nặn, màu, bút lông, nước bóng,...

- Găng tay

- Bảng hướng dẫn, mẫu gợi ý,...

- Các mẫu nặn có sẵn

- Đất nặn

- Que tre

- Khăn lau tay
	x
	
	
	

	
	
	Dự án Steam: Nặn bình hoa từ đất sét
	- Khoa học: Kết dính, độ dẻo của đất.

- Toán: Khối lượng đất cần dùng, chiều cao, chiều dài, chiều rộng của bình.

- Kỹ thuật: Trẻ nhào, nặn, bóp, vuốt, xoay, lăn bằng tay.

- Công nghệ: Sử dụng điện thoại để chụp ghi lại các bước trẻ làm

- Thiết kế: Vẽ trang trí hoa văn và mẫu bình
	- Nặn bình hoa từ đất sét


	- Đất nặn, màu, cân, thước dây, điện thoại của cô

- Găng tay

- Bàn xoay


	x
	
	
	

	
	
	Dự án Steam: Làm chuông gió
	- Chế tạo: Trẻ biết chế tạo chuông gió theo bản thiết kế.

- Nghệ thuật: Trẻ có kỹ năng sử dụng các nguyên vật liệu để kết nối, trang trí chuông gió. 

- Toán: Trẻ có kỹ năng tính, đo số đoạn ống hút, so sánh độ dài ngắn của các đoạn ống để cắt, ước lượng kích thước, độ dài của dây xỏ, độ dài của chuông gió. 

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp các vật liệu tạo thành chiếc chuông gió theo quy tắc.


	- Làm chuông gió


	- Các loại nguyên vật liệu: Ống hút to, nhỏ các màu, có độ dài ngắn khác nhau; vỏ ngao, vỏ sò lông, vỏ sò điệp, vỏ ốc đùi gà, vỏ ốc hương (đã được mài cạnh và khoan lỗ), xốp cắt hoa, dây buộc (dây dù, dây cước, dây đay, dây vải các màu...).

- Cành cây khô, chóp nón, bóng nhựa, chai nhựa để làm đài chuông.

- Màu nước, giấy màu

- Kéo, băng dính, hồ dán, bút vẽ, ống nước sạch, khăn lau

- 04 giá để bản thiết kế


	
	
	  x
	

	
	
	Âm nhạc
	- Vận động nhịp nhàng  phù hợp với sắc thái, nhịp điệu, bài hát, bản nhạc với các hình thức
	- Biểu diễn văn nghệ: Bé yêu biển lắm; Trái đất này là của chúng mình.....


	- Dụng cụ âm nhạc, mũ múa, trống, phách, xắc xô
	
	
	
	x
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	Góc

Thể chất
	Vận động tinh
	- Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay


	- Đóng gạch, đóng khuôn. - Làm pháo đất

- Nghệ tuật nặn tò he
	- Đất sét.

- Khuôn

- Khăn lau, Khay đựng đất
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Đan, tết, bện, xé dải làm tổ cho chim yến. 

- Làm chuồng cho con vật.
	- Len, vải vụn, sợi dây

- Nguyên học liệu phục vụ cho các trò chơi vận động
	
	
	
	

	
	
	Vận động thô
	- Giúp trẻ phát triển các tố chất nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đoàn kết và nhường nhịn bạn cùng chơi.

- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây  đặt trên sàn
	* Nhà huấn luyện thú
	- Các con thú bông: Khỉ, Voi, gấu, hươu...

- Đạo cụ huấn luyện: Xe đạp, vòng, dây, ghế..

- Trang phục người huấn luyện
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bò bằng bàn tay, bàn chân như gấu, Xiếc thú: Đi xe đạp, cầu khỉ..

- Các vận động: Bật chụm tách chân, đi nối gót bàn chân, đi trong đường hẹp, đi dồn bước, Kéo chun, Nâng tạ...
	- Dây

- Đồ dùng phục vụ cho các trò chơi vận động
	
	x
	
	


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH III: MÓN QUÀ CỦA BIỂN
Thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động -lĩnh vực
	 Mục đích – yêu cầu
	                 Chuẩn bị

	Tiến hành


	Phương án điều
                chỉnh dành cho

             trẻ cần hỗ trợ

            cá nhân

	PTTC

Ném và bắt bóng cho  người đối diện (khoảng cách 4m)
	- Trẻ biết ném và bắt bóng đúng động tác, đúng hướng không làm rơi bóng

- Trẻ biết phối hợp tay mắt nhịp nhàng để tung cho người đối diện và bắt được bóng.
- Phát triển tố chất nhanh nhẹn khéo léo
- Trẻ biết cách chơi trò chơi, hứng thú thoải mái tham gia vào các hoạt động

* Ném và bắt được bóng với cô khoảng cách 1,5m
	- Địa điểm: Trên sân trường

- Chuẩn bị của giáo viên:

+ Còi, sắc xô

+ Nhạc bài hát: Bé yêu biển lắm; Tôi yêu bóng đá; Nhạc khiêu vũ.

- Đồ dùng của trẻ:

+ Mỗi trẻ 1 quả bóng nhựa

+ 2 cầu gôn


	1- Ổn định tổ chức (1 phút)
- Cô giới thiệu chương trình Team building "Bóng chuyền bãi biển" với 3 phần chơi:

+ Phần 1: Khởi động

+ Phần 2: Trọng động “Khiêu vũ cùng bóng”

+ Phần 3: Hồi tĩnh

2- Khởi động ( Đội hình tự do) (3 phút)
- Trẻ đi các kiểu đi (đi bình thường- đi bằng mũi chân- đi bằng gót chân- đi theo đường díc dắc- bước qua chướng ngại vật- chạy nhanh- chạy chậm) theo nhạc bài hát “Về biển khơi”.

- Về đội hình 4 hàng ngang

3- Trọng động “Khiêu vũ cùng bóng” (Đội hình 3 hàng ngang) (25 phút)
a) Bài tập phát triển chung: Tập dân vũ kết hợp nhạc bài hát “Bé yêu biển”. 
+ ĐT tay: 2 tay cầm bóng đưa ra trước, lên cao 

+ ĐT chân: Ngồi khuỵu gối, 2 tay ra trước lên cao

+ ĐT bụng lườn: Ngồi duỗi thẳng chân 2 tay cầm bóng quay người sang 2 bên

+ ĐT bật: Bật khép tách chân

- ĐT nhấn mạnh: ĐT tay (Tập 4 lần 8 nhịp)
Tập xong cho trẻ chuyển đội hình thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau 
b) Vận động cơ bản: “Ném và bắt bóng cho người đối diện” ( khoảng cách 4m)

-  Cô giới thiệu tên VĐ: 

+  Cô cho trẻ tìm đôi và chơi tự do với bóng

+ Cô nhận xét 

- Cô tập mẫu:

 + Cô tập mẫu lần 1

 + Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: 
+ TTCB: 2 chân đứng rộng bằng vai, 2 tay cầm bóng, mắt nhìn về phía trước. 

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh 2 tiếng xắc xô dùng lực tay ném mạnh bóng về phía người đối diện. Bạn đối diện bắt bóng bằng hai tay và ném ngược lại.

- Trẻ thực hiện:
Lần 1

+ Lần lượt 2 trẻ lên thực hiện mỗi trẻ thực hiện 2- 3 lần + Cô bao quát, động viên khuyến khích và sửa cho trẻ tập đúng kĩ thuật.

Lần 2

+ 4-6 trẻ thực hiện theo đội hình vòng tròn (yêu cầu trẻ lần lượt ném và bắt bóng cho bạn đối diện)

+ Cô hướng dẫn trẻ thực hiện theo đúng yêu cầu

 Lần 3

+ 02 trẻ ném và bắt bóng kết hợp nhạc bài hát “Bé yêu biển)

-  Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động vừa thực hiện
+ Cảm nhận của trẻ khi thực hiện vận động  “Ném và bắt bóng cho người đối diện”
c) Trò chơi vận động: Đá bóng 
- Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội, chọn mỗi đội 1 thủ môn, cô làm trọng tài

- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào ghi được nhiều bàn thắng vào lưới của đội bạn thì đội đó chiến thắng

- Cô tổ chức cho trẻ chơi, tìm ra đội chiến thắng và trao giải

4- Hồi tĩnh (1 phút)
- Trẻ thư giãn nhẹ nhàng kết hợp bài hát “Thế giới đại dương”
	- Tham gia chơi cùng bạn

- Chỉ vào quả bóng và gọi tên “Quả bóng”

- Trẻ thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo

- Trẻ nhắc lại tên bài tập dưới sự gợi ý của cô
- Trẻ tham gia chơi cùng bạn



	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- 100% trẻ được theo dõi thân nhiệt khi tới lớp không? 

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Qua biểu hiện trên gương mặt quan sát xem trẻ có tràn đầy năng lượng hay không? Trẻ có phản ứng, hoạt bát và luôn hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động hay không?

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: 

+ Các con đến lớp với trạng thái cảm xúc như thế nào? Trẻ có thích đi học, cảm xúc có vui vẻ thoải mái khi tham gia các hoạt động?

+ Có tập trung chú ý lắng nghe cô hướng dẫn cách ném và bắt bóng với người đối diện không? Có thái độ hợp tác tốt cùng cô và các bạn như thế nào?

- Hoạt động góc phân vai “Chợ hải sản”: Trẻ có sự phối hợp cùng nhau trong khi thực hiện giới thiệu các mặt hàng và bán hàng không? Có ý thức lau dọn sắp xếp các mặt hàng một cách gọn gàng không?

- HĐ vệ sinh - ăn - ngủ: Trong giờ ăn, trẻ ăn như thế nào? Có nói chuyện riêng, có làm rơi vãi thức ăn, ăn nhanh ngon miệng hết xuất hay ăn chậm => GV đã nhắc nhở trẻ, khuyến khích trẻ ăn nhanh, ăn hết suất như thế nào?
* Trẻ có thể hiện cảm giác vui sướng khi tham gia cùng bạn, có sự hợp tác với cô trong việc thực hiện vận động ném và bắt bóng không? Có trả lời được câu hỏi của cô không?

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- HĐ học:

+ Bao nhiêu trẻ đã thực hiện tốt VĐCB? Bao nhiêu trẻ không tung và bắt được bóng còn để bóng rơi xuống đất? => Cô đưa ra biện pháp gì để rèn luyện kỹ năng tung và bắt bóng cho trẻ?

+ Trẻ có  kỹ năng sếp thành đội hình đội ngũ trong giờ học không?=> Cô có biện pháp khắc phục ra sao?

- HĐ góc: 

+ Dự kiến quan sát góc bán hàng: Trẻ có tiến bộ gì về kỹ năng chào mời khách hay không? Trẻ có kỹ năng sắp xếp bày trí các mặt hàng mới hay không? Trẻ đã chơi theo đúng hướng dẫn của cô hay có sáng tạo gì khi chơi? Nếu trẻ mới đổi vai chơi góc bán hàng, cô chú ý quan sát xem trẻ đã quen với vai chơi chưa?

+ Kết thúc giờ chơi trẻ đã chủ động chưa cất đồ dùng gọn gàng hay còn để lộn xộn và phải chờ cô giáo nhắc nhở?
- HĐ lao động tự phục vụ: 

+ Kỹ năng đánh răng của những cháu nào còn chưa thuần thục? Khi đánh răng xong trẻ có rửa sạch bàn chải chưa? => GV cần rèn thêm cho trẻ vào thời điểm nào trong ngày?

* Cháu có ném và bắt bóng trong khoảng cách 1,5m với cô không?


Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	                 Chuẩn bị

	Tiến hành


	Phương án điều

                chỉnh dành cho

             trẻ cần hỗ trợ

            cá nhân

	Lĩnh vực PTTM

Dự án STEAM

Làm chuông gió

(Tiết 2)


	1. Kiến thức:

- Chế tạo: Trẻ biết chế tạo chuông gió theo bản thiết kế.

- Củng cố hiểu biết của trẻ về chuông gió: cấu tạo, chất liệu, nguyên lí giúp chuông gió phát ra âm thanh được.

- Hiểu ý nghĩa của chuông gió. 

2. Kỹ năng: 

- Nghệ thuật: Trẻ có kỹ năng sử dụng các nguyên vật liệu để kết nối, trang trí chuông gió. Trẻ có kỹ năng lựa chọn chất liệu, màu sắc của các nguyên vật liệu để tạo ra chiếc chuông gió có âm vang và đẹp mắt.

- Toán: Trẻ có kỹ năng tính, đo số đoạn ống hút, so sánh độ dài ngắn của các đoạn ống để cắt, ước lượng kích thước, độ dài của dây xỏ, độ dài của chuông gió. 

- Trẻ có kỹ năng sắp xếp các vật liệu tạo thành chiếc chuông gió theo quy tắc.

- Có kỹ năng làm việc nhóm

-  Phát triển cho trẻ kĩ năng quan sát, phán đoán, so sánh, nhận xét, đánh giá, thuyết trình...

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động.

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.

* Gọi được tên chuông gió. Đếm được số lượng dây theo yêu cầu. Tô được màu dưới sự hướng dẫn của cô.
	1. Đồ dùng của cô:

- Địa điểm: Ngoài trời (nếu trời nắng ấm)

- Nhạc chơi trò chơi.

2. Đồ dùng của trẻ:

- Các loại nguyên vật liệu: Ống hút to, nhỏ các màu, có độ dài ngắn khác nhau; vỏ ngao, vỏ sò lông, vỏ sò điệp, vỏ ốc đùi gà, vỏ ốc hương (đã được mài cạnh và khoan lỗ), xốp cắt hoa, dây buộc (dây dù, dây cước, dây đay, dây vải các màu...).

- Cành cây khô, chóp nón, bóng nhựa, chai nhựa …. để làm đài chuông.

- Màu nước, giấy màu

- Kéo, băng dính, hồ dán, bút vẽ, ống nước sạch, khăn lau

- 04 giá để bản thiết kế


	1-Tìm hiểu vấn đề: (1 phút)
- Khơi gợi mối quan tâm của trẻ đối với những sản phẩm từ nguyên vật liệu tái chế (đặc biệt là tái chế vật liệu từ vỏ hải sản biển) 

-> Gợi ý sản phẩm chuông gió 

2- Khám phá và giải pháp: (1 phút)
- Cùng trẻ tìm hiểu ý nghĩa của chuông gió (Để trang trí nhà cửa, làm quà tặng. Âm vang của chuông gió cho thấy sự trong trẻo của thiên nhiên đất trời, làm cho con người cảm thấy luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống.) và những khó khăn hiện nay trong việc bảo vệ nguồn hải sản biển.

3-Thảo luận và lên kế hoạch: (3 phút)
- Thảo luận về nguyên liệu làm chuông gió từ vỏ hải sản biển.

+ Theo con, để làm được chiếc chuông gió từ vỏ hải sản biển thì mình cần những nguyên liệu gì?

- Thảo luận về cách làm chuông gió.

+ Con sẽ làm chuông gió như thế nào?

- Phân chia nhóm thực hiện và phân công công việc cho mỗi thành viên trong nhóm.

4. Thiết kế: (10 phút)
- Thiết kế nơi treo chuông gió

- Thiết kế mẫu chuông gió (Mỗi nhóm vẽ thiết kế 01 mẫu chuông gió)
 - Dự kiến tình huống nếu trẻ không vẽ được mẫu chuông gió theo ý của trẻ thì giáo viên sẽ thay bằng hoạt động quan sát mẫu thiết kế. Trò chuyện, hướng dẫn để trẻ thực hiện được các mẫu.
- Trang trí chuông gió (Mỗi nhóm lựa chọn 01 loại chất liệu để trang trí chuông gió)

5- Chế tạo: (15 phút)
E-Chế tạo:

- Cô giới thiệu khu vực có các nguyên vật liệu, đồ dùng để làm chuông gió.

- Dựa theo bản thiết kế của nhóm, GV cho trẻ về nhóm chọn nguyên vật liệu, đồ dùng và thực hiện theo bản thiết kế. 

- Trẻ về các nhóm làm chuông gió:

M - Toán:

+ Trẻ tính số dây, số đoạn ống hút, kích cỡ ống hút phù hợp, ước lượng kích thước của chuông gió.   

+ Trong quá trình trẻ chế tạo, GV tạo cơ hội, khuyến khích để các nhóm hoàn thành chiếc chuông gió từ các loại vỏ hải sản.

A- Nghệ thuật: Trang trí chuông gió (Cho trẻ về nhóm thực hiện)

- Trẻ dùng các nguyên vật liệu, màu nước, giấy màu để trang trí chuông gió

6- Đánh giá và trình bày: (2 phút)
- Cho trẻ giới thiệu, trình bày về chiếc chuông gió mà nhóm mình vừa hoàn thiện (Trình bày về nguyên liệu và cách làm chuông gió, tâm thế của các bạn trong nhóm khi thực hiện công việc được giao)

- Giáo viên cho trẻ trải nghiệm với chuông gió của nhóm và đánh giá sản phẩm:

+ Chuông gió của nhóm có đúng với thiết kế chưa?

+ Chuông gió vừa hoàn thành có tạo ra âm thanh không?

+ Màu sắc, kích thước của chuông gió thế nào?

+ Nghe âm thanh của chuông gió con thấy thế nào?

+ Có cần điều chỉnh gì không? Tại sao?  

+ Nếu được làm lại thì nhóm con sẽ làm thế nào? Nếu làm tiếp các con sẽ làm gì?

- Cô cho các nhóm trẻ tự thăm quan và trải nghiệm chuông gió của các nhóm khác. 

- Tập hợp cả lớp và cho 1-2 nhóm chia sẻ về chuông gió của nhóm.

 7. Kết thúc:
- Cô khen động viên các nhóm, nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng.

- Cô cho trẻ cùng treo chuông gió phí trước cửa lớp, lắng nghe âm thanh chuông gió và cảm nhận.
	- Trẻ chỉ và gọi được tên: Chuông gió

- Nhìn vào hình ảnh và trả lời câu hỏi của cô: Đây là gì?

- Tham gia cùng các bạn trong nhóm

- Đếm số dây theo yêu cầu
- Tô màu dưới sự hướng dẫn của cô


	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có đảm bảo sức khỏe tham gia các hoạt động trong ngày không? Có bao nhiêu % trẻ gặp vấn đề với cử động bàn tay gây khó khăn trong hoạt động học tiết tạo hình=> Giáo viên đưa phương án cụ thể hỗ trợ giúp trẻ.

- Biểu hiện của trẻ trong giờ HĐNT như thế nào: Có trẻ nào bị ngã, bị chầy xước tay chân khi chơi không? Có mệt mỏi, uể oải không?=> Cô có biện pháp khắc phục ra sao nếu trẻ xảy ra tai nạn hoặc có biểu hiện mệt mỏi?

- Giờ ngủ: Trẻ có biểu hiện gì bất thường không? (Có cháu nào trằn trọc khó ngủ hay ngủ ngon hơn ngày hôm trước... )
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- HĐ học: 

+ Trẻ có thái độ hợp tác nhóm cùng nhau để hoàn thành dự án không?

+ Trẻ có cảm thấy hào hứng khi giáo viên giới thiệu về dự án làm chuông gió không?

- HĐ chiều:

+ Trong quá trình chơi trẻ có hiếu động, chạy nhảy quanh lớp không ngồi yên 1 chỗ không? Có tranh giành đồ chơi không?
+ Khi chơi xong trẻ đã có ý thức thu dọn đồ dùng đồ chơi? => Giáo viên nghiêm khắc nhắc nhở trẻ không?

* Trong giờ hoạt động góc: Trẻ có hợp tác với cô và bạn không? Có tình trạng chạy nhảy từ góc này sang góc khác không?=> GV có biện pháp gì để rèn sự tập trung cho trẻ?

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ

- Hoạt động học: 

+ Bao nhiêu % trẻ thực hiện được hoạt động làm chuông gió? Những cháu nào chưa thực hiện tốt? (Ghi cụ thể tên cháu...)

+ Trẻ sắp xếp độ dài, ngắn của dây chuông gió đã hợp lý chưa? 

+ Kỹ năng xâu, luồn, buộc dây, cắt dán của trẻ đã thuần thục hay còn hạn chế?

+ Sản phẩm trẻ tạo ra đẹp, có sự sáng tạo không?

- Giờ vệ sinh cá nhân: 

+ Kỹ năng rửa mặt của như thế nào?

+ Thao tác dịch chuyển khăn của trẻ có nhanh hay còn chậm, thực hiện các bước đã đúng quy trình chưa?


Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	                 Chuẩn bị

	Tiến hành


	Phương án điều

                chỉnh dành cho

             trẻ cần hỗ trợ

            cá nhân

	 PTNN

Đóng kịch
 “Đôi bạn dưới biển san hô”

*


	- Trẻ hiểu nội dung, ghi nhớ trình tự câu chuyện “Đôi bạn dưới biển san hô”

- Trẻ phân biệt được ngữ điệu khác nhau của các nhân vật

- Biết hợp tác cùng với các bạn trong nhóm để đóng vai các nhân vật trong chuyện

- Phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc
* Nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện. Nhắc lại được 1 số lời thoại đơn giản của nhân vật dưới sự hướng dẫn của cô.


	- Mũ rối các nhân vật: Hải Quỳ, Tôm kí cư
- Đạo cụ để trẻ cùng cô xây dựng sân khấu kịch

- Nhạc bài hát: Thế giới đại dương
- Nhạc không lời “Tôm, cua, cá thi tài”

	HĐ 1: Trò chơi “Mảnh ghép kì diệu” (9 phút)
- Chia trẻ về 3 đội, cho trẻ tìm mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bức tranh có nội dung trong câu chuyện “Đôi bạn dưới biển san hồ”

 - Sau đó cho các đội mang bức tranh đã hoàn thiện lên cho cả lớp quan sát và nhận xét

+ Con thấy những hình ảnh và nhân vật này xuất hiện trong câu chuyện nào?

+ Nội dung câu chuyện nói về điều gì? 

-  Cô gợi ý, dẫn dắt cho trẻ nói lại nội câu chuyện

+ Cô tóm tắt lại nội dung câu chuyện kết hợp lồng ghép hỏi trẻ:

- Khi du lịch dưới lòng đại dương, Hải Quỳ đã nghĩ gì? (Giọng Hải Quỳ thế nào?) -> Cho nhiều trẻ bắt chước giọng Hải Quỳ

- Hải Quỳ Đã gặp ai? Tôm kí cư đã trả lời Hải Quỳ thế nào? (Trẻ bắt chước giọng Tôm Kí cư)

- Thấy Hải Quỳ có vẻ thắc mắc, Tôm Kí Cư đã giải thích thế nào về ngôi nhà vỏ ốc của mình?
Lưu ý: Cho nhiều trẻ bắt chước giọng nhân vật  theo cá nhân, tập thể => Chú ý ngữ điệu giọng nhân vật.

* Trò chơi: Bơi giống Hải Quỳ

HĐ2: Cô tổ chức cho trẻ đóng kịch truyện: “Đôi bạn dưới biển san hô” (19-20 phút)
- Lần 1: Chia trẻ về 3 nhóm, lấy trang phục nhân vật. Các nhóm tự thảo luận, tự nhận vai các nhân vật trong truyện. 

- Trẻ tập đóng kịch theo nội dung câu chuyện

- Lần 2: Cho trẻ xây dựng sân khấu kịch và trẻ đóng vai nhân vật 

- Cho trẻ tự nhận xét về các vai diễn (Về ngôn ngữ giọng, điệu bộ, cử chỉ,…)

HĐ 3: Hát múa “ Thế giới đại dương” (1 phút)
- Cho trẻ hát và vận động minh họa theo nhạc bài hát “Thế giới đại dương”
	- Tham gia chơi cùng bạn

- Chỉ vào hình ảnh nhân vật và gọi tên

- Nhắc lại tên câu chuyện

- Nhắc lại lời của Hải Quỳ dưới sự hướng dẫn của cô

- Tham gia chơi cùng bạn

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Da dẻ có hồng hào không hay nhợt nhạt, có chảy máu cam? Có nhanh nhẹn, hoạt bát trong các hoạt động hay không?
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào => đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động (Cho trẻ ngồi nghỉ, hỏi han, theo dõi thân nhiệt trẻ, giảm bớt hoạt động cho trẻ)

- Giáo viên lưu ý trẻ có biểu hiện khác thường trong giờ ăn: Trẻ kém ăn, trẻ nôn ra trong giờ ăn => Giáo viên đã làm gì đối với những trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe như vậy?

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Giờ đón trẻ: Trẻ có ý thức đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào lớp không? Còn tình trạng đi học muộn không? => Giáo viên đã trao đổi với phụ huynh, nhắc nhở trẻ thực hiện công tác phòng dịch và đi học đúng giờ chưa?

- Thái độ của trẻ khi tham gia trong mọi hoạt động cùng cô như thế nào? (tích cực, mạnh dạn, tự tin hay rụt rè, nhút nhát...)
* Thời gian tham gia hoạt động giờ học được bao lâu?

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 

+ Trẻ có nhớ lời thoại các nhân vật trong truyện không? Có tự tin thể hiện ngữ điệu của các nhân vật không? 

+ Bao nhiêu trẻ biết hợp tác cùng với các bạn trong nhóm để diễn thành công câu chuyện?

+ Câu trả lời của trẻ có đủ câu không, nói to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?
+ Bao nhiêu trẻ còn chưa tự tin khi tham gia đóng kịch? ( cô bao quát động viên trẻ)

- HĐ góc: 

+ Dự kiến quan sát góc nghệ thuật: Trẻ có sử dụng các nguyên vật liệu mới như vỏ xò, vỏ ốc, vỏ chai... để tạo ra sản phẩm hay không? Trẻ có sáng tạo gì khi gắn kết các loại vỏ xò, vỏ ốc đó để tạo nên sản phẩm thủ công mĩ nghệ? Phương án hỗ trợ với những trẻ còn chưa cẩn thận, gọn gàng khi sử dụng các dụng cụ tạo hình: Cô phân tích, hướng dẫn trẻ thao tác sao cho gọn gàng, khoa học, sạch sẽ...

- Giờ vệ sinh cá nhân: 

+ Kỹ năng đánh răng của 1 số cháu (T, A, Đ, K) đã có sự tiến bộ, trẻ thực hiện nhanh và thuần thục hơn chưa? Đã rửa sạch bàn chải và cất đúng nơi quy định chưa?

* Cháu có nói được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện không? Nhắc lại được 1 số lời thoại đơn giản của nhân vật dưới sự hướng dẫn của cô không? Thời gian cháu tham gia học có kéo dài được lâu hơn không? (Ghi rơ thời gian)


Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động – 

lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	                 Chuẩn bị

	Tiến hành


	Phương án điều

                chỉnh dành cho

             trẻ cần hỗ trợ

            cá nhân

	PTNT

Sự kì diệu của muối
*

	- Trẻ biết được đặc điểm của muối: có màu trắng, ở thể rắn, có dạng hạt nhỏ, có vị mặn

- Trẻ biết tác dụng của muối: làm gia vị trong nấu ăn, dùng trong chữa bệnh: trị đau mắt, đau họng, rửa vết thương 

- Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy,phán đoán

- Trẻ có kĩ năng rót, khuấy làm các thí nghiệm giữa muối với nước, với trứng, với nước coca và nhận xét, nêu kết quả của thí nghiệm

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết hợp tác với nhau để tham gia hoạt động theo nhóm

- Giáo dục trẻ biết xúc miệng nước muối hàng ngày để bảo vệ sức khỏe

* Chỉ và gọi tên được muối. Nói được vị của muối. Biết muối tan trong nước thông qua hoạt động làm thí nghiệm.

	* Đồ dùng của cô:

- Quang gánh, muối hạt

* Đồ dùng của trẻ: 

- 3 nhóm thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: 2 cốc nước lọc, bát muối, thìa

+ Thí nghiệm 2: 2 cốc nước lọc, quả trứng thật, bát muối, thìa

+ Thí nghiệm 3: 2 cốc nước coca, bát muối, thìa

- Nhạc bài hát: Về biển khơi


	1-  Ổn định tổ chức (1 phút)
- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc bài “Bé cùng khám phá”

2- Hoạt động 1: Bé biết gì về muối (10 phút)
- Tạo tình huống làm người gánh muối đi vào rao bán muối

- Cho trẻ xúm xít lại gần gánh muối 

- Cho trẻ quan sát, ngửi, sờ và nếm thử muối

- Trò chuyện với trẻ:

+ Con có nhận xét gì? (Mùi, vị, màu sắc, hình dạng)

+ Người ta lấy muối từ đâu?

- Cô khái quát lại: Muối thu được từ nước biển, có màu trắng, là một thể rắn dạng tinh thể nhỏ, không có mùi và có vị mặn. Muối được sử dụng như 1 thứ gia vị cho vào thức ăn. Có rất nhiều dạng muối ăn: muối thô, muối tinh, muối iốt

+ Con biết những loại muối nào?

- Cho trẻ xem hình ảnh tác dụng của muối

=> Cô chốt lại: 

+ Muối dùng làm gia vị trong nấu ăn

+ Dùng trong chữa bệnh: đau họng, rửa vết thương, trị đau mắt

 => Giáo dục trẻ: Xúc miệng nước muối hàng ngày để chống sâu răng, phòng chống dich covid-19

-  TC chuyển tiếp: Làm bác nông dân thu hoạch muối

3- Hoạt động 2: Sự kì diệu của muối (20 phút)
- Cô giới thiệu cho trẻ 3 thí nghiệm với muối cô đã chuẩn bị (trẻ về 3 nhóm cùng nhau thực hiện các thí nghiệm)

-  Thí nghiệm 1: Muối với nước

+ Cô làm thí nghiệm hòa tan muối trong nước cho trẻ quan sát và nhận xét

+ Điều gì xảy ra khi cho muối vào nước?

- Chia trẻ về 3 nhóm và làm thí nghiệm

- Cho trẻ nhận xét kết quả

=> Cô kết luận: Muối tan được trong nước

- Thí nghiệm 2: Làm trứng nổi trong nước

- Cho trẻ liệt kê những đồ dùng, dụng cụ cô đã chuẩn bị cho thí nghiệm này

- Có 1 quả trứng và 1 cốc nước, theo các con làm thế nào để quả trứng nổi lên?

- Cho trẻ nói cách làm 

- Cô làm mẫu

- Cho trẻ về theo nhóm thực hiện

-  Cho trẻ nhận xét:

+ Các con thả trứng vào nước muối thấy điều gì xảy ra? Vì sao?

=> Cô kết luận: Nước muối nặng hơn nước tinh khiết, nên khi thả trứng vào nước muối trứng sẽ nổi lên

- Thí nghiệm 3: Muối với nước coca

- Hỏi trẻ về các đồ dùng có trong nhóm thí nghiệm 

+ Theo các con làm thế nào để nước coca đã ngưng hoạt động tuôn trào được trở lại?

- Cô làm mẫu thí nghiệm, cho trẻ quan sát và nhận xét

+ Vì sao cho muối vào nước coca, coca lại trào ra?

- Cho trẻ làm thí nghiệm 

+ Các con phát hiện ra điều gì?

=> Cô kết luận: Vì trong nước coca có khí gas, khi muối kết hợp với nước coca sẽ tạo ra phản ứng hóa học, đẩy khí ga ra ngoài

- Kết thúc: Hỏi cảm nhận của trẻ sau khi thực hiệ các thí nghiệm

+ Cả lớp hát bài “ Về biển khơi” 
	- Nhìn vào muối và trả lời câu hỏi: Đây là gì?

- Nếm và trả lời được câu hỏi: Muối có vị gì?

- Tham gia chơi cùng bạn.

- Trẻ làm thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của cô

- Nhắc lại tính chất của muối: Tan trong nước
- Tham gia cùng bạn trong nhóm

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

+ Trẻ đến lớp có được theo dõi thân nhiệt và sát khuẩn tay, đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng dịch không?

+ Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, nhăn mặt, vã mồ hôi không? Đó là cháu nào? => GV đưa ra phương án hỗ trợ với trẻ có sức khỏe không đảm bảo:

+ Cô đưa trẻ vào phòng y tế, lau mồ hôi cho trẻ nhờ cô y tế kiểm tra sức khỏe của trẻ. 

+ Liên lạc với PH đón trẻ về nhà theo dõi.

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học: Trong tiết học trẻ có chú ý xem video, có mạnh dạn tự tin khi khi trả lời câu hỏi của cô không? Kỹ năng chơi trò chơi, hoạt động nhóm như thế nào? (Cụ thể Cháu A, B..)

- Hoạt động chiều: Trẻ có biểu hiện nét mặt như thế nào ( vui tươi, hồ hởi hay tỏ vẻ không thích) khi nghe cô kể chuyện

- Giờ chơi: Một số cháu ( H, M, Th) có còn mất trật tự, hiếu động gây ảnh hưởng tới các nhóm khác hay không?
=> Cô có biện pháp khắc phục gì để tránh tình trạng trẻ tập trung nghịch?

- Giờ ngủ: Trẻ ngủ có ngon giấc không, có trẻ nào ngủ muộn, dậy sớm, khó ngủ hay không?

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Hoạt động học:

+ Bao nhiêu % trẻ biết được quy trình làm ra muối biển. Nói được đặc điểm, tính chất và công dụng của muối đối với đời sống con người?

+ Bao nhiêu trẻ thực hiện tốt thí nghiệm pha nước muối? Những cháu nào còn làm đổ nước, rơi vãi muối (Ghi rõ tên trẻ)

+ Kỹ năng phối hợp nhóm trong quá trình chơi các trò chơi như thế nào? 

- Hoạt động ngoài trời:

+ Trẻ có di chuyển tự do khi đi quan sát bờ hồ trước cổng trường không? Phương án hỗ trợ giáo viêm nhắc lại nội quy khi đi thăm quan “ không ra khỏi nhóm” cho trẻ nghe và thực hiện

- Giờ lao động tự phục vụ: 

+ Trong giờ rửa tay: Trẻ có tình trạng xô đẩy nhau, đùa nghịch trong nhà vệ sinh không? Có biết xếp dép gọn gàng lên giá chưa? 

=> Cô biện pháp gì để khắc phục tình trạng này với trẻ?

- Giờ hoạt động chiều:

+ Bao nhiêu trẻ trả lời được câu hỏi của cô về tên gọi, công cụ, sản phẩm và ý nghĩa của một số nghề: Nuôi hải sản; Đánh bắt hải sản; Làm muối...

* Khoảng thời gian tập trung tham gia vào hoạt động học của cháu là bao lâu? Có sự tiến bộ so với ngày hôm trước không?


Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	                 Chuẩn bị

	Tiến hành


	Phương án điều

                chỉnh dành cho

             trẻ cần hỗ trợ

      cá nhân

	PTTM

Múa dân vũ 
Bé yêu biển lắm
*
	- Trẻ tập được các động tác bài “Bé yêu biển lắm” nhịp nhàng theo nhạc

- Trẻ có kĩ năng phối hợp tập thể.

- Lắng nghe cô hát, hưởng ứng cùng cô

- Sôi nổi  tham gia trò chơi âm nhạc

* Nói được tên bài hát. Nhún nhảy theo giai điệu bài hát.


	- Nhạc bài hát “Bé yêu biển lắm”; “Lý kéo chài”

- Nhạc cụ các loại: Sắc xô, trống, thanh gõ

- Nơ tay
	1-  HĐ1: Trò chơi “Ai nhanh nhất” (3 phút)
- Cô nói luật chơi, cách chơi 

+ Cách chơi: Nhóm 9- 10 bạn lên đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài “Bé yêu biển lắm”. Khi cô nói: “tìm vòng, tìm vòng” thì mỗi bạn nhanh chân tìm cho mình một vòng tròn và đứng vào giữa vòng tròn ấy. Ai không tìm được vòng sẽ thua cuộc.

+ Luật chơi: Ai thua cuộc sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp. 

- Tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Làm thế nào để bài hát của chúng mình hay hơn nữa?

- Thảo luận thống nhất múa dân vũ bài “Bé yêu biển lắm”. 
2- HĐ2: Dạy dân vũ “Bé yêu biển lắm” (20 p)
- Cô tập dân vũ “Bé yêu biển lắm”  1 lần

- Cô hướng dẫn động tác:

* Lời 1:

+ Nhạc dạo: Đứng tại chỗ cầm bóng nhún bật

+ Câu hát “Biển to quá….trắng phau”: Hai tay cầm bóng đưa chếch sang 2 bên đồng thời ký và nhún chân.
+ Câu hát “Bé nghịch cát… kia kìa”: Nhịp 1, 2 tay cầm bóng đưa chếch lên cao về phía trước đồng thời chân đưa ra sau. Nhịp 2, 2 tay cầm bóng đưa chếch xuống dưới đồng thời chân đưa ra trước.

+ Câu hát “Cờ nối gió …ngày mới”: Lần lượt đưa tay sang 2 bên thẳng cánh tay rồi vòng về trước ngực
+ Câu hát “Lá, lá, lá…là la”: 1 tay kẹp giữu bóng, tay kia gập mở trước ngực đồng thời chân nhún nhảy bước đệm.

* Lời 2:
+ Câu hát “Ngoài khơi xa… tới đây”: Nhịp 1: Ngồi duỗi chân, 2 tay cầm bóng đưa ra trước rồi gập trước ngực. Nhịp 2, 2 tay cầm bóng đưa sang 2 bên.

+ Câu hát “Sóng biển hát … không nào”: 2 tay đưa bóng lên cao cúi gập người về phía trước.
- Trẻ thực hiện:

+ Cho trẻ biểu diễn theo: tổ, nhóm, cá nhân (Trong khi trẻ biểu diễn,cô động viên, nhắc nhở và sửa sai cho trẻ)

- Cả lớp biểu diễn lại 1 lần 

- Trò chuyện: Tên bài hát, tên vận động, nhận xét chung và chuyển hoạt động
3- HĐ3: Biển hát bé nghe: “ Lý kéo chài” (7p)
- Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát cho trẻ nghe  lần 1 kết hợp với nhạc.

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết hợp trẻ minh họa theo lời bài hát.
	- Tham gia chơi cùng bạn

- Nhắc lại tên bài hát dưới sự gợi ý của cô

- Nhún nhảy theo giai điệu bài hát

- Chú ý nghe cô hát

	Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Trẻ có biểu hiện gì khác thường trong ngày không?

- Trẻ có đảm bảo đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động không?

- Trẻ có ăn ngon miệng hết xuất, ăn đa dạng các món ăn không?

- Số lần đi vệ sinh của trẻ trong ngày có gì bất thường so với những ngày trước?

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

- Hoạt động học:

+ Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ có hào hứng khi sáng tạo ra các động tác minh họa cho lời bài hát không? Trẻ thể hiện tình cảm khi biểu diễn bài hát ra sao?

- Giờ ăn: Cháu L còn tình trạng đùa nghịch, trêu bạn trong giờ ăn không? => Cô nghiêm khắc nhắc nhở trẻ chưa?

+ Trẻ có thói quen ăn uống gọn gàng, giữ gìn vệ sinh chung trong bàn ăn không? Có kể được tên các món ăn trong ngày không?
* Thời gian hợp tác cùng cô và các bạn trong các hoạt động là bao lâu? Có tiến bộ hơn so với ngày đầu tuần không?
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- HĐ học: 

+ Bao nhiêu trẻ tập được các động tác bài “Bé yêu biển lắm” nhịp nhàng theo nhạc.

+ Những cháu nào có kỹ năng biểu diễn tự tin? Những cháu nào chưa có kỹ năng biểu diễn?  Những cháu nào còn chưa tập trung, rụt rè?(Ghi rõ tên cháu)

- Hoạt động ngoài trời: Trẻ có có kỹ năng in khuôn cát không? Kỹ năng vẽ tranh trên cát như thế nào?

- Hoạt động chiều: 

+ Những cháu nào có kỹ năng biểu diễn tốt: Vận động minh họa sáng tạo, mạnh dạn tự tin khi biểu diễn?

+ Trẻ có đưa ra được những nhận xét về bản thân mình và các bạn trong tuần hay không?


Trang bìa


2





Trang bìa


1








